
PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số    /BC- UBND-TTCUDVC ngày       tháng 12 năm 2025

của UBND xã Nghĩa Hành)

ST
T Địa phương

Cúm gia cầm
(CGC)

Lở mồm long móng
(LMLM)

Dịch tả Châu phi

Ghi chú

Số lượng
(con)

Số liều
(0,5 ml/liều)

Số lượng
(con)

Số liều
(2ml/liều)

Số lượng
(con)

Số liều
(2ml/liều)

1 Hiệp Phổ Nam 5000 10000 100 100 90 90
2 Hiệp Phổ Bắc 100 100 200 200
3 Hiệp Phổ Tây 100 100
4 Hiệp Phổ Trung 100 100 30 30
5 Phú Bình Trung 100 100
6 Phú Bình Đông 100 100
7 Phú Bình Tây 100 100
8 Phú Vinh Trung 100 100
9 Phú Vinh Đông 100 100

10 Phú Vinh Tây 100 100
11 Đại Xuân 100 100 70 70
12 Đại An Đông I 100 100
13 Đại An Đông II 4000 4000 100 100 90 90
14 An Phú 11000 16000 100 100 20 20
15 Phúc Minh 100 100

Tổng cộng 20.000 30.000 1.500 1.500 500 500
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